
TT Đơn vị công tác Phạm vi công tác Thời gian công tác Nội dung công tác

1 Gia Lâm 
+ ĐZ 461E1.69 Trâu Quỳ sau Dao 11 Báo Đáp 

÷ Dao 20 Báo Đáp

26/11/2024 07:00:00 - 

26/11/2024 12:00:00

*Vận hành: Vệ sinh công nghiệp cách điện, SI, siết tiếp xúc, hiệu 

chỉnh các vị trí cầu dao phụ tải, thay sứ Dao 14 Báo Đáp

- Thí nghiệm định kỳ chống sét van

2 Đông Anh 
ĐZ 479E1.1 Đông Anh sau SI nhánh Xuân 

Canh 1.

26/11/2024 06:30:00 - 

26/11/2024 09:30:00

ĐTXD năm 2024:

+ Đấu nối TBA Xuân Canh 3 (T-630kVA).

+ Đấu nối TBA Xuân Canh 4 (T-400kVA).

3 Sóc Sơn 

- ĐZ 453 Sóc Sơn 2 sau Dao trước Re Đông 

Ngàn ÷ LBS 139 Hiệu Trân

(Thực hiện biện pháp chống đóng lại LBS 139 

Hiệu Trân)

26/11/2024 06:30:00 - 

26/11/2024 13:30:00

- Cắt điện theo đơn đề nghị của Ban QLDA huyện Sóc Sơn:

+ Thi công XDM ĐDK từ cột 148 đường trục ÷ cột 01 nhánh Cẩm Hà 

(AC-XLPE-HDPE 70) ĐZ 453 E1.78 (đảm bảo không thay đổi kết 

cấu lưới. Tháo thu hồi đoạn ĐZ từ cột 148 đường trục ÷ cột 01 nhánh 

Cẩm Hà (AC-70) ĐZ 453 E1.78 theo phương án). 

+ Đấu nối đoạn ĐZ XDM tại cột 148 đường trục, cột 01 N.Cẩm Hà 

ĐZ 453E1.78 

* Kết hợp:

- Test Scada Re 143 Đông Ngàn về Trung tâm điều khiển (xử lý mục 

tồn 31/7/24 đã báo Phòng CN phối hợp Test)

4 Tây Hồ 
ĐZ 471 E1.8 Yên Phụ sau Thụy Khuê 20 ÷ Hồ 

Khẩu 4

26/11/2024 17:00:00 - 

26/11/2024 19:00:00

Thí nghiệm, kiểm định định kỳ TU, TI trung thế trạm Y Khoa Thu 

Cúc (hoãn 05/11 do khách hàng xin chuyển ngày công tác)

5 Thanh Xuân 
ĐZ 477 E1.5 Thượng Đình sau Điện Nước 

Sông Đà ÷ 35 Lê Văn Thiêm 1

26/11/2024 09:00:00 - 

26/11/2024 14:00:00

Phát quang hành lang tuyến theo công văn UBND phường Nhân 

Chính. Kết hợp xử lý đầu cáp Lắp Máy Điện Nước đi Điện Nước 

Sông Đà (đo PD 27 DB), thí nghiệm kiểm định định kỳ TBA Lắp 

Máy Điện Nước

6 Thanh Xuân 
ĐZ 484 E1.26 Linh Đàm sau Bến Xe 4 ÷ Hạ 

Đình 23

26/11/2024 10:00:00 - 

26/11/2024 12:00:00

Phát quang hành lang tuyến theo công văn UBND phường Khương 

Đình. Kết hợp thí nghiệm kiểm định định kỳ TBA X2 Hạ Đình

7 Mê Linh 
ĐZ 483E1.36 Quang Minh sau Dao nhánh 

Trung Hà ÷ LBS 29 Trung Hà ÷ Dao 1 kỳ Yên

26/11/2024 06:30:00 - 

26/11/2024 16:30:00

+ Đề nghị của UB xã Tiến Thịnh: Chặt tỉa cây vi phạm HLLĐCA

+ Kết hợp ĐTXD 2024:

- Thay xà, sứ, lắp chụp cột, thay dây bọc cách điện 

AC/XLPE–70mm2, kéo dây CS nhánh Tiến Thịnh 1, 4

- Lắp chụp cột trạm, nâng cao trình TBA Tiến Thịnh 4

+ Kết hợp VSCN, TNĐK ĐZ; bảo dưỡng CD

8 Mê Linh 
ĐZ 473E1.23 Vân Trì sau Dao 10 Yên Nhân ÷ 

LBS 6 Xóm Nam ÷ Dao MV Ao Đấu

26/11/2024 07:00:00 - 

26/11/2024 17:00:00

+ Đề nghị của UB xã Tiền Phong: Chặt tỉa cây vi phạm HLLĐCA

+ Kết hợp ĐTXD 2024:

- Dựng cột, thay xà, sứ, lắp chụp cột, thay dây bọc cách điện 

AC/XLPE–70mm2, kéo dây CS nhánh Tiền Phong 1, 14; Lắp SI 

nhánh Tiền Phong 1

- Thay xà, sứ; thay dây bọc cách điện AC/XLPE–150mm2 từ cột 11 

nhánh Yên Nhân ÷ cột 1 nhánh MV Ao Đấu

9 Hà Đông 
ĐZ 470E1.4 Hà Đông sau Phú Lãm 9 ÷ Phú 

Lương 5

26/11/2024 05:30:00 - 

26/11/2024 12:30:00

- Kiểm tra hệ thống điện theo đề nghị của Công ty Đức Việt.

- Thay đầu cáp tại tủ RMU và MBA Phú Lương 4 (SCL)

- Từ 6h00-7h00 và 10h30-11h30 nháy điện TBA Phú Lãm 9, Phú 

Lương 5 phục vụ lắp và tháo tiếp địa di động đầu cáp đi Phú Lương 4

10 Hà Đông ĐZ 376E1.4 Hà Đông ÷ Dao 15 Ba La
26/11/2024 06:00:00 - 

26/11/2024 13:00:00

- Kiểm tra hệ thống điện theo đề nghị của Công ty Thắng Lợi.

- Thay đầu cáp tại tủ RMU và MBA Ba La 5 (SCL)

11  Sơn Tây 
ĐZ 474 E10.6 Phúc Thọ sau LBS 41 nhánh 

Cầu Cổng ÷ Dao 1 nhánh Đại Trung

26/11/2024 07:00:00 - 

26/11/2024 14:00:00

Dựng giàn giáo, bọc máng cách điện hotline khoảng cột 62 ÷ 63 

nhánh Cầu Cổng Lộ 474 E10.6 giao chéo, phục vụ công tác thay dây 

dẫn khoảng cột 78 ÷ 79 ĐZ 110kV lộ 172, 173 E10.5 Xuân Mai đi 

TBA E1.35 Sơn Tây 

12  Sơn Tây 
ĐZ 372 E1.44 Sơn Tây 2 sau Dao 99 Đồng 

Chùa ÷ RE 115 Phù Xa

26/11/2024 07:30:00 - 

26/11/2024 14:30:00

Theo đề nghị của UBND Phường Viên Sơn về việc đề nghị cắt điện 

đảm bảo an toàn khi chặt tỉa cây xanh. - Kết hợp: 

- SCTX: Thay xà, sứ cột 101 vận hành lâu năm.

-Bảo dưỡng CD nhánh Sơn Ca, CD nhánh Quang Trung 6, CD nhánh 

Lê Lợi 6, CD nhánh Đồng Chùa.

- Xử lý tiếp xúc thanh cái, bọc chụp SI, CSV TBA Thủy nông Phù Xa 

( 3 máy)

13 Chương Mỹ 
ĐZ 474E10.9 Xuân Mai sau Dao 23 Tân  Tiến 

÷ LBS 13 Tân Tiến.

26/11/2024 06:30:00 - 

26/11/2024 09:30:00

Xử lý tồn tại: 

Thay sứ đỡ Dao 16 Tiến Tiên không đảm bảo vận hành

Bảo dưỡng thiết bị theo CT QLKT.

14 Thạch Thất 

ĐZ 450 E1.73 CNC2 sau Dao Trạm Thái Bình 

đi Dao 12A Thái Bình ÷ Dao nhánh Hùng Lâm 

÷ Dao 55 Phú Hữu

26/11/2024 07:00:00 - 

26/11/2024 12:00:00

TCĐN: Đấu nối TBA Bình Yên 15 (1C-R-630; 2CD+01CC)_có biên 

bản trở ngại Hotline.

15 Thạch Thất 
ĐZ 376 E10.6 Phúc Thọ sau Dao 42 Bình Phú 

÷  MC 371 E1.28 (cấp điện lộ 371 E1.28)

26/11/2024 07:00:00 - 

26/11/2024 11:00:00

TCĐN: Đấu nối TBA Khu đấu giá SDĐ Bình Xá (1C-R-160; 

2CD+01CC)
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH NGÀY 26/11/2024

1. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa:



16 Thường Tín 
ĐZ 372 E1.32 Thường Tín sau Dao 01 N. 

Ngân Xuyến

26/11/2024 06:00:00 - 

26/11/2024 14:00:00

- Xoay xà dàn TBA Hàn Việt Hanvico phục vụ mở rộng đường (Theo 

đề nghị của Trung tâm phát triển quỹ đất)

Kết hợp thực hiện:

+ Thay thế cột, xà, cách điện, cải tạo kiến trúc TBA Cụm Dân Cư 

Duyên Thái (SCL 2024).

+ VSCN, thay thế cách điện yếu kém đường dây.

17 Ba Vì 
ĐZ 375 E1.53 Ba Vì sau Dao 81 Phú Mỹ ÷ 

Dao 102 Tòng Bạt

26/11/2024 06:30:00 - 

26/11/2024 14:30:00

ĐTXD: Cải tạo dựng cột,  thay dây bọc ACSR/XLPE/HDPE-70 ĐZ 

và TBA Phú Mỹ A và Phú Mỹ B

thí nghiệm kiểm định thiết bị trên lưới  - Chặt, tỉa cây gần hành lang 

lưới điện trên địa bàn xã ( Theo đề nghị của UBND xã Phú Sơn)

18 Ba Vì 

ĐZ 475E1.7 Sơn Tây sau SOG 05 Vườn Quốc 

Gia ÷ LBS 03 Xóm Xoan (Khóa LBS 03 Xóm 

Xoan)

26/11/2024 07:00:00 - 

26/11/2024 15:00:00

ĐTXD: 

- Hạ ngầm đường dây từ cột 11 nhánh Vườn Quốc Gia Ba Vì 2 đến tủ 

cắt 3 ngăn (tủ lắp mới) đi nhánh Suối Ổi và đi TBA Vườn Quốc Gia 

BV 4, đi điểm cuối đấu vào cột 34 nhánh Vườn Quốc Gia BV 2.

-  Hạ ngầm đường dây từ cột 11 nhánh Vườn Quốc Gia Ba Vì 2 đến 

cột 35 nhánh Vườn Quốc Gia BV 2, 

- ( Công tác xong đồng vị tại SOG 05 Vườn Quốc Gia, nếu trái đảo tại 

đầu cáp cột 11 nhánh Vườn Quốc Gia Va Vì 2)

- Thí nghiệm kiểm định thiết bị trên lưới  - Chặt, tỉa cây gần hành lang 

lưới điện trên địa bàn xã ( Theo đề nghị của UBND xã Tản Lĩnh)

19 Đan Phượng 
ĐZ 373E1.56 Phùng ÷ Dao 14 Thị trấn Phùng 

÷ Dao LL 373-370 ÷ Dao 99B Phùng

26/11/2024 08:00:00 - 

26/11/2024 11:00:00

Theo đề nghị của khách hàng: Xử lý tiếp xúc TBA Nông Cụ Đan 

Phượng.

SCL 2024:

Thay thế sứ cầu dao tại Dao 10 Sân vận động và Dao 11 Sân vận 

động.

20 Hoài Đức 
ĐZ 486 E1.37 Bắc An Khánh ÷ Lại Yên 14 

(Hoãn ngày 18/11/2024)

26/11/2024 08:30:00 - 

26/11/2024 13:00:00

- Xử lý tồn tại theo khai giá khách hàng: Thay SI, dây thoát sét

- Xử lý kẹt dao 1 XT

21 Mỹ Đức 
ĐZ 372 E10.2 Vân Đình sau Dao 221 Phú Yên 

÷ LBS 84 Hùng Tiến (mở Dao 85 Hùng Tiến)

26/11/2024 07:00:00 - 

26/11/2024 15:00:00

* ĐTXD 2024: 

- Dựng cột, thay xà, sứ. Kéo dây chống sét. Thay dây hiện có bằng 

dây bọc ACSR 1*70 từ cột điểm đấu đến cột 17 nhánh Thiên Trù, 

nhánh Hội Xá 2, nhánh Yến Vỹ 2 theo phương án

* Bổ sung nội dung công việc: Tiếp cân điện năng

- Dựng mới cột 20 A. Lắp mới Dao LBS 02 Cáp treo Hương Bình. 

Đấu nối TBA Cáp treo Hương Bình 1 (X-R-630 kVA), TBA Cáp treo 

Hương Bình 2 (X-R-320 kVA). Cài đặt theo phiếu chỉnh định số 

198,199/11/24-X02.

22 Phú Xuyên 

- ĐZ 373E1.58 Phú Xuyên sau Dao 2 Châu 

Can ÷ Dao 23 Châu Can.

- ĐZ 373E1.58 Phú Xuyên sau Dao 1 Bơm 

Trung Nghĩa ÷ Dao 23 Châu Can.

26/11/2024 07:00:00 - 

26/11/2024 15:00:00

ĐTXD: Dựng cột lắp xà sứ, lắp chụp đầu cột ,kéo dây chống sét 

Nhánh Cổ Châu, N. Châu Can, N. Nghĩa Lập  

- Kiểm tra VSCN thay sứ không đảm bảo vận hành TBA Bơm Trung 

Nghĩa theo yêu cầu của khách hàng.

- Vệ sinh công nghiệp đường dây táp lèo , thí nghiệm định kỳ CSV,  

CDPT.

23 Phúc Thọ 
ĐZ 474E10.6 Phúc Thọ sau Dao Nhánh 

Thượng Cốc

26/11/2024 06:00:00 - 

26/11/2024 11:00:00

+ ĐTXD:  Tạo điểm đấu TBA Thượng Cốc 6 - HB- 400kVA tại cột 

14 nhánh Thượng Cốc

24 Quốc Oai 
- ĐZ 474E1.48  Quốc Oai Sau Dao 113 Phúc 

Đức ÷ Dao 144 Đa Phúc

26/11/2024 06:00:00 - 

26/11/2024 07:00:00

- ĐTXD 2024 : 

 + Tháo lèo cột 69

25 Quốc Oai 

ĐZ  474E1.48  Quốc Oai Sau  Dao 87 Đa Phúc 

1 ÷ LBS 17 Tây Ninh ÷ Thụy Khuê 1÷ Lèo cột 

69 . (khóa mạch điều khiển LBS 17 Tây Ninh)

26/11/2024 07:00:00 - 

26/11/2024 15:00:00

- ĐTXD 2024 : 

-  Lắp chụp cột, kéo dây chống sét TK-35.

+ SCL : Thay cách điện

+ Đấu lèo cột 43.

+ Kết hợp VSCN, TNĐK, lắp tấm inox chống động vật.

26 Quốc Oai 
- ĐZ 474E1.48  Quốc Oai Sau Dao 113 Phúc 

Đức ÷ Dao 144 Đa Phúc

26/11/2024 15:00:00 - 

26/11/2024 16:00:00

- ĐTXD 2024 : 

 + Đấu lèo cột 69

27
Công ty lưới điện cao thế TP 

Hà Nội 
MC 131, 431, T1 E1.2 Gia Lâm Gia Lâm

26/11/2024 07:00:00 - 

26/11/2024 11:00:00

Nghiệm thu với Cảnh sát PCCC, đưa  hệ thống PCCC T1 E1.2 vào 

làm việc

28
Công ty lưới điện cao thế TP 

Hà Nội 

Ngăn171, 172, 112, 131, 132, C11, C12, T1, 

T2 E1.68 Chương Mỹ

26/11/2024 09:00:00 - 

26/11/2024 16:00:00

VSCĐ hotline bằng nước áp lực cao: Ngăn 171, 172, 112, 131, 132, 

T1, T2 E1.68 Chương Mỹ

        Các nhà máy điện có công suất đặt từ 30 MW trở xuống: có 01 Nhà máy điện rác Sóc Sơn (công suất đặt 2 MW) không có kế hoạch vận 

2. 	Dự kiến sản lượng điện năng và công suất phát của từng nhà máy điện có công suất đặt từ 30 (MW) trở xuống đấu nối vào lưới điện 


